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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kì 2 đến hết tuần 24 theo chủ đề:
* Phân môn Địa lí:
Chủ đề 1: Châu Mỹ: 
+ Đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của các khu vực châu Mỹ (Bắc Mỹ, Trung và Nam Mỹ). 
+ Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở các khu vực châu Mỹ.
Chủ đề 2: Châu Đại Dương:
+ Vị trí địa lí, phạm vi châu Đại Dương.
+ Đặc điểm thiên nhiên của các đảo, quần đảo và lục địa Ô-xtrây-li-a.
* Phân môn Lịch sử:
- Khởi nghĩa Lam Sơn (1417-1428)
- Đại Việt thời Lê Sơn (1428-1527)
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Địa hình Bắc Mỹ không có đặc điểm nào dưới đây?
	A. Địa hình có dạng lòng máng.

	B. Phía đông và phía tây là địa hình núi, ở giữa là miền đồng bằng.

	C. Địa hình tương đối đồng nhất, ít bị chia cắt.

	D. Địa hình phân hoá đa dạng.


Câu 2. Thiên nhiên Bắc Mỹ chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào?
	A. Đới lạnh và đới ôn hoà.  
	B. Đới ôn hoà và đới nóng.

	C. Đới lạnh và đới nóng.
	D. Đới nóng 


Câu 3. Sắp xếp theo thứ tự từ bắc xuống nam các đới khí hậu của Bắc Mỹ
A. đới khí hậu ôn đới; đới khí hậu cận nhiệt; đới khí hậu nhiệt đới; khí hậu cực và cận cực.
B. đới khí hậu cận nhiệt; đới khí hậu nhiệt đới; khí hậu cực và cận cực; đới khí hậu ôn đới.
C. đới khí hậu ôn đới; đới khí hậu cận nhiệt; khí hậu cực và cận cực; đới khí hậu nhiệt đới.
D. khí hậu cực và cận cực; đới khí hậu ôn đới; đới khí hậu cận nhiệt; đới khí hậu nhiệt đới.
Câu 4. Nguyên nhân nào làm cho khu vực Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu?
	A. Địa hình.                          
	B. Vĩ độ.                         
	C. Hướng gió.                      
	D. Thảm thực vật.


Câu 5. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ đâu?
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	B. Châu Á.                         
	C. Châu Phi.                      
	D. Châu Nam Cực.


Câu 6. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở đâu?
	A. Vùng nội địa.                                                              
	B. Ven biển phía tây.

	C. Xung quanh khu vực Ngũ Hồ.                                                            
	D. Phía bắc.


Câu 7. Các đồng bằng rộng lớn và bằng phẳng ở Bắc Mỹ chủ yếu được khai thác để phát triển ngành nào?
	A. Du lịch.                                                                      
	B. Trồng trọt và chăn nuôi.

	C. Khai thác khoáng sản.                                                
	D. Thuỷ điện 


Câu 8. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ phân hoá theo chiều bắc – nam, thể hiện rõ nhất ở
	A. sự phân hoá cảnh quan. 
	B. sự phân hoá khí hậu.

	C. sự phân hoá địa hình.                                                                         
	D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan. 


Câu 9. Sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông – tây ở Nam Mỹ thể hiện rõ nhất ở
	A. sự phân hoá cảnh quan.                                             
	B. sự phân hoá khí hậu.

	C. sự phân hoá địa hình.                                                
	D. sự phân hoá khí hậu và cảnh quan. 


Câu 10. Rừng A-ma-dôn thuộc loại rừng nào?
	A. Rừng nhiệt đới.
	B. Rừng lá kim.
	C. Rừng lá rộng.                                                            
	D. Rừng cận nhiệt. 


Câu 11. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí nằm ở đâu?
	A. Nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam.

	B. Nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.

	C. Nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.

	D. Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.


Câu 12. Vùng đảo châu Đại Dương gồm mấy khu vực?
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	B. Bốn.                         
	C. Năm.                      
	D. Sáu.


Câu 13. Địa hình lục địa Ô-xtrây-li-a, từ tây sang đông lần lượt là
	A. vùng sơn nguyên – vùng đồng bằng – vùng núi.

	B. vùng núi – vùng sơn nguyên – vùng đồng bằng.

	C. vùng đồng bằng – vùng núi – vùng sơn nguyên.

	D. vùng sơn nguyên – vùng núi – vùng đồng bằng.


Câu 14. Đới khí hậu chiếm phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là
	A. khí hậu cận xích đạo.
	B. khí hậu nhiệt đới.

	C. khí hậu cận nhiệt đới.
	D. khí hậu ôn đới. 


Câu 15. Trên lục địa Ô-xtrây-li-a, khu vực có khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều, thời tiết mát mẻ là
	A. dải bờ biển hẹp ở phía bắc lục địa.

	B. sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a.

	C. vùng đất nằm từ sườn tây dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a đến bờ tây lục địa.

	D. dải đất hẹp ở phía nam lục địa. 


* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 1. Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
A. Lê Lợi.		           B. Lê Hoàn.		            C. Nguyễn Huệ.	          D. Nguyễn Nhạc.
Câu 2. Nơi Lê Lợi chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa là
A. Lang Chánh (Thanh Hoá).			            B. Tây Đô (Thanh Hoá).
C. Lam Sơn (Thanh Hoá).			                       D. Thọ Xuân (Thanh Hoá)
Câu 3. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là gì?
A. Chính sách cai trị tàn độc của quân Minh đối với nhân dân Đại Việt.
B. Quân Minh ép Lê Lợi ra làm quan.
C. Do tác động của cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng.
D.Vương triều Hồ đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống Minh
Câu 4. Vì sao cuối năm 1424, Nguyễn Chích hiến kế cho nghĩa quân Lam Sơn đánh chiếm Nghệ An?
A. Căn cứ của nghĩa quân ở Thanh Hoá đã bị quân Minh chiếm.
B. Nghệ An không có quân Minh nên dễ dàng đánh chiếm.
C. Nghệ An là quê hương của Nguyễn Chích, nên ông rất hiểu về vùng đất này.
D. Nghệ An là vùng đất rộng, người đông, địa thế hiểm yếu, có thể làm căn cứ lâu dài để phát triển lực lượng nghĩa quân.
Câu 5. Tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), nghĩa quân Lam Sơn đã phục kích và giết tướng Minh là
A. Vương Thông.	           B. Mộc Thạnh.                      C. Liễu Thăng.	           D. Trần Trí.
Câu 6. Nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩaLam Sơn là gì?
A. Do nhân dân ta luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí vàquyết tâm giành lại độc lập cho dân tộc.
B. Do quân Minh suy yếu và không còn ý chí chiến đấu.
C. Do đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của bộ chỉ huy nghĩa quân.
D. Do nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kỉ luật cao, lực lượng đông đảovà vũ khí tốt.
Câu 7. Điểm khác nhau căn bản giữa khởi nghĩa Lam Sơn (1417 - 1427) so với cáccuộc kháng chiến thời Lý, Trần là gì?
A. Diễn ra trong hoàn cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ.
B. Khi giành thắng lợi về quân sự đã chủ động đề nghị giảng hoà đểkết thúc chiến tranh.
C. Không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, điều kiện kinh tế nước ta gặp khó khăn.
D. Quân xâm lược rất hùng mạnh, có kinh nghiệm trong chiến tranh xâm lược.
Câu 8. Vị vua đầu tiên của Vương triều Lê sơ là
A. Lê Thái Tổ.				                         B. Lê Thái Tông.
C. Lê Thánh Tông.				                         D. Lê Nhân Tông
Câu 9. Bộ luật nào được ban hành dưới triều Lê sơ?
A. Hình thư.						              B. Hình luật.
C. Quốc triều hình luật.				              D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 10. Sau khi lên ngôi vua,Lê Lợi đã khôi phục lại quốc hiệu là
A. Đại Việt.		         B. Đại Cồ Việt.                        C. Đại Ngu.		             D. Đại Nam
Câu 11. Thời vua Lê Thánh Tông, ở cấp địa phương, cả nước được chia thành
A. 12 lộ, phủ.					                         B. 5 đạo thừa tuyên.
C. 24 lộ, châu.					              D. 13 đạo thừa tuyên.
Câu 12. Bộ Quốc Triều hình luật dưới thời Lê sơ còn có tên gọi khác là
A. Luật Gia Long.	                                                          B. Hình thư.
C. Hoàng Việt luật lệ.			                         D. Luật Hồng Đức.
Câu 13. Lực lượng xã hội có số lượng đông đảo nhất dưới thời Lê sơ là
A. thương nhân.	          B. nô tì.		              C. nông dân.		 D. thợ thủ công.
Câu 14. Dưới thời Lê sơ, Vân Đồn, Tam Kỳ, Hội Thống là nơi
A. tập trung các làng nghề thủ công.
B. triều đình thí điểm thực hiện phép quân điền.
C. thuyền bè các nước qua lại buôn bán.
D. xây dựng tuyến phòng thủ quân sự của đất nước.
Câu 15. Một trong những điểm tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là: bảo vệ quyền lợi của
A. hoàng tộc.				                                    B. phụ nữ.
C. nhà vua.					                         D. địa chủ phong kiến
Dạng 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về châu Mỹ?
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.                                                                     
	

	b) Lãnh thổ châu Mỹ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng cực Nam. 
	

	c) C. Cô-lôm-bô dẫn đoàn thám hiểm đi theo hướng đông để tìm đường sang châu Á.
	

	d) Cuộc phát kiến của C. Cô-lôm-bô đã khám phá ra một châu lục mới – châu Mỹ.
	


Câu 2. Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ?
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Nguồn cung cấp nước cho các sông ở Bắc Mỹ chủ yếu từ mưa, tuyết và băng tan.
	

	b) Sông Mác-ken-di là sông lớn nhất Bắc Mỹ.
	

	c) Hồ Nô Lệ Lớn thuộc hệ thống Ngũ Hồ.
	

	d) Thiên nhiên Bắc Mỹ phân hoá đa dạng từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.
	


Câu 3. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Đầu năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Vạn Thắng Vương, truyền hịch, kêu gọi nhân dân khởi nghĩa.
	

	b) Giữa năm 1418, quân Minh vây ráp liên tiếp, tình thế nguy khốn. Một trong 18 hào kiệt Lũng Nhai là Lê Lợi đã đóng giả làm Lê Lai để nhử địch, cứu chủ tướng khỏi bị truy sát, giải vậy cho cuộc khởi nghĩa.
	

	c) Mùa hè năm 1424, nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn, từng bước khôi phục và phát triển lực lượng.
	

	d) Tháng 9 - 1426, Vương Thông mở cuộc tấn công vào Cao Bộ (Chương Mỹ, Hà Nội) nhưng rơi vào trận địa bị phục kích, tổn thất nặng nề.
	

	e) Cuối năm 1427, nghe tin Liễu Thăng đầu hàng nghĩa quân Lam Sơn, Mộc Thạnh dẫn quân tháo chạy về nước.
	

	j) Năm 1424, theo kế hoạch mà Nguyễn Chích đề xuất, Lê Lợi chuyển địa bàn hoạt động, đưa quân tiến về phía nam, đánh chiếm Nghệ An.
	

	h) Hội thề Đông Quan được tổ chức vào cuối năm 1427 tại phía nam thành Đông Kinh.
	


Câu 4. Hãy xác định câu đúng (Đ) hoặc sai (S) về nội dung lịch sử.
	Nội dung
	Lựa chọn Đ/S

	a) Chính quyền trung ương thời Lê sơ được tổ chức quy củ, chặt chẽ hơn so với các triều đại trước.
	

	b) Thời Lê sơ, Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo được nhà nước đề cao và coi trọng.
	

	c)Thời Lê sơ, do chính sách hạn điền nên giữa quý tộc và bình dân đã không còn sự phân biệt như trước.
	

	d) Hội Tao đàn là hội thơ ca do Nguyễn Trãi đứng đầu.
	

	e) Năm 1471, biên giới Đại Việt đã được mở rộng đến khu vực tỉnh Phú Yên ngày nay.
	


Dạng 3. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày một số biện pháp bảo vệ rừng A-ma-dôn. Liên hệ với biện pháp bảo vệ rừng ở Việt Nam
Câu 2. Trình bày vấn đề đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ. Kể tên các thành phố có từ 10 triệu dân trở lên ở Trung và Nam Mỹ
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
TỈ LỆ SỐ DÂN ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MỸ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020
	Năm
	1950
	1975
	2000
	2020

	Tỉ lệ số dân đô thị (%)
	41,0
	60,7
	75,3
	80,3


Hãy:
– Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020.
– Phân tích tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 
Câu 4. Theo em, những nhân vật lịch sử nào có vai trò quan trọng đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Trình bày những đóng góp của họ.
Câu 5. Từ sự thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, em rút ra được bài học kinh nghiệm gì đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 6. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ

	BGH duyệt
	Tổ, nhóm CM
	Người ra đề cương

	
	
	
Phạm Thị Huệ

Đinh Thanh Tâm





